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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 4 tháng 6 năm 2017
(từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin nắng nóng: 

Ngày 25/6, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ.

Dự báo: Ngày 26/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và đới gió Tây Nam nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực miền Trung còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

2. Tin mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ:

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, trong đêm 25/6 và sáng ngày 26/6, ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 26/6, mưa dông có khả năng xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông.

Trong tuần, từ ngày 19÷20/6 ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.
3. Tình hình mưa dông trên biển:

Từ ngày 20÷23/6, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
4. Tình hình mưa:
Trong tuần, từ ngày 19-25/6 các tỉnh trên cả nước có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tuần cụ thể từng khu vực như sau:

· Khu vực Bắc Bộ: có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 90÷150mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	177 mm
	
	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	170 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	238 mm
	
	Bắc Sơn (Lạng Sơn)
	160 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	312 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	190 mm

	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	218 mm
	
	
	


· Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-90mm, riêng tại Quế Phong (Nghệ An) 113mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) 106mm.
· Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-130mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	177 mm
	
	Nhà Bè (Hồ Chí Minh)
	144 mm

	Z 30D (Bình Thuận)
	192 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	203 mm

	Chư Sê (Gia Lai)
	159 mm
	
	Tân An (Long An)
	180 mm

	Tây Ninh (Tây Ninh)
	183 mm
	
	Xẻo Rô (Kiên Giang)
	181 mm

	Phước Hòa (Đồng Nai)
	232 mm
	
	Dầu Tiếng (Bình Dương)
	234 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Hệ thống sông Hồng - Thái Bình:

Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình đang biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 7h00 ngày 25/6, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,02m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,22m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng biến đổi chậm, đến 7h00 ngày 26/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,40m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, đến 19h00 ngày 25/6 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,80m.

2. Hệ thống sông khu vực khác: hiện đang ở mức thấp, biến đổi chậm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:
a) Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:

- Về tình hình thủy văn: Theo báo cáo của các đơn vị quản lý, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 25/6/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	24/6
	458,81
	371,40
	144,7
	262
	475,0

	
	
	25/6
	458,65
	370,6
	312,4
	131,4
	

	Huội Quảng
	7h
	24/6
	368,16
	190,71
	289
	333,7
	370,0

	
	
	25/6
	368,16
	190,79
	181
	169,4
	

	Lai Châu
	7h
	24/6
	272,36
	198,29
	455
	0
	295,0

	
	
	25/6
	272,08
	198,28
	597
	0
	

	Sơn La
	7h
	24/6
	190,79
	114,66
	1.088
	810
	200

	
	
	25/6
	190,84
	110,94
	972,0
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	24/6
	91,60
	13,83
	2.060
	2.370
	105,0

	
	
	25/6
	91,32
	13,26
	780
	1.550
	

	Tuyên Quang
	7h
	24/6
	101,85
	50,80
	976
	758
	105,2

	
	
	25/6
	102,03
	50,85
	973
	755
	

	Thác Bà
	7h
	24/6
	47,63
	22,86
	615
	250
	56,0

	
	
	25/6
	47,72
	20,83
	369
	0
	


- Kết quả tính toán điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 
Theo báo cáo của 06/06 đơn vị tư vấn: Hiện nay, mực nước các hồ thấp hơn mực nước cho phép, tất cả các đơn vị tư vấn tính toán điều hành liên hồ chứa đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng đóng cửa xả đáy và tiếp tục duy trì đến 13h00 ngày 25/6.
b) Các hồ chứa thủy điện khác: Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 25/6, có 158 hồ cập nhật thông tin, trong đó có 10 hồ xả qua tràn. Lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:
- Khu vực Bắc Bộ (55 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn (Thái An, Nho Quế, Nậm Khóa).
- Khu vực Bắc Trung Bộ (18 hồ): 01 hồ xả nước qua tràn do chưa chạy máy, phát điện (Chi Khê).

- Khu vực Tây Nguyên (55 hồ): 01 hồ vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn (Đa Nhim). Có 04 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn (ĐakSrông, ĐăkSrông, Đăk Sin 1, Đrây H’linh).
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ (26 hồ): 01 hồ vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn (Ka Nak).
- Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Vận hành bình thường.
2. Hồ chứa Thủy lợi:
Theo báo cáo nhanh ngày 23/6/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập:
2.1. Về tình hình tích nước các hồ chứa:

- Hồ chứa của các tỉnh Bắc Bộ: Ở mức từ 20-50% dung tích thiết kế.

- Hồ chứa của các tỉnh Trung Bộ: Ở mức từ 50-75% dung tích thiết kế. Một số hồ đã đạt mức cao như: Sông Sào 94%, Vệ Vừng 80% (Nghệ An); Kim Sơn 93%, Sông Rác 77% (Hà Tĩnh); An Mã 97%, Sông Thai 88%, Vực Tròn 90% (Quảng Bình); Khe Mây 85%, Hà Thượng 78% (Quảng Trị); Truồi 101%, Hoà Mỹ 91% (Thừa Thiên Huế),...

- Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên: Ở mức từ 35-65% dung tích thiết kế. Một số hồ đã đạt mức cao như: Ia Mlá 78%, Ia Hrung 77% (Gia Lai); Ea Soup Hạ 87% (Đăk Lăk); Đạ Hàm 96%, Tuyền Lâm 89%, Đạ Tẻ 100% (Lâm Đồng),...

2.2 Tình hình an toàn công trình thủy lợi:

- Về thông tin hồ chứa Buôn La Bách (tỉnh Phú Yên) bị thấm qua đập đất: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đã có báo cáo số 889/SNN-CCTL ngày 22/6/2017 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất xử lý tình hình thấm nước qua thân đập, hiện hồ chứa vẫn an toàn.

- Về thông tin hồ chứa Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên: ngày 23/6/2017, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp hội đồng thẩm định Dự án xử lý cấp bách thấm qua thân đập làm cơ sở để phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.  

- Đối với các hồ chứa khác: đến nay chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
1. Trung ương:

- Đối với diễn biến mưa diện rộng: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến mưa và cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc, đôn đốc triển khai thực hiện Công điện số 06/CĐ-TW ngày 16/6/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban QGTKCN.

- Đối với sự cố thấm qua đập chính hồ Núi Cốc: VPTT tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thái Nguyên triển khai và báo cáo kết quả việc thực hiện Công điện số 07/CĐ-TW; có văn bản số 239/TWPCTT-VP ngày 20/6/2017 gửi VP UBQG TKCN thông tin về sự cố công trình để chủ động phối hợp xử lý (theo đề nghị tại văn bản số 312/VP  ngày 20/6 của VP UBQG TKCN). 
- Văn phòng thường trực ban chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của nắng nóng và mưa dông trên biển để chủ động ứng phó. 
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thường xuyên cập nhập và cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo về tình hình thiên tai.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tăng cường thời lượng phát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến cộng đồng để chủ động phòng tránh.

2. Địa phương:
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, sạt lở đất, nắng nóng và mưa dông trên biển. 
- Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Nguyên đã có công điện gửi các Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã và các cơ quan liên quan yêu cầu triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến mưa lớn, sét và ngập úng trên địa bàn tỉnh. Ngày 23/6/2017, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức họp hội đồng thẩm định Dự án xử lý cấp bách thấm qua thân đập hồ Núi Cốc làm cơ sở để phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.  


- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức quan trắc theo dõi diễn biến thấm qua đập và đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất xử lý, hiện hồ chứa vẫn an toàn. 

V. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI

1. Tình hình thiệt hại do mưa lớn và sạt lở đất:
Theo báo cáo của các địa phương, trong tuần (từ ngày 19-23/6), giông lốc, sét, mưa lớn và sạt lở đất đã gây thiệt hại tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Thái Bình, Bình Thuận, An Giang như sau:
- Về người: 01 người chết, 01 người bị thương (Bà Thố Thị Mâu, sinh năm 1964, trú tại thôn Phú Điền, xã Phan Điền, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cùng con trai Mang Khang, sinh năm 2005 khi đang trên đường trú tránh mưa tại cánh đồng Tầm Ru bị sét đánh chiều 20/6; Bà Mâu tử vong, con trai bị thương).

- Về nhà: 01 nhà bị sập, 23 nhà bị ngập, hư hỏng, tốc mái.
- Về giáo dục: 01 điểm trường bị ảnh hưởng.
- Về nông nghiệp: 03 con trâu bị cuốn trôi; 13,14ha lúa; 1,4ha ngô bị thiệt hại.
- Về thủy lợi: 12m đê biển bị xói lở (vị trí K21+800, phía đồng, đê biển 6, thuộc địa bàn xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), 50m kênh mương bị sạt.
- Về giao thông: 02 tuyến đường liên thôn, liên xã bị sạt lở, hư hỏng; ngập 1.980m bị ngập (hiện nước đã rút hết).

- Về thủy sản: 0,52ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

- Về thông tin liên lạc, công nghiệp: 01 trạm phát sóng di động, 02 trạm hạ thế bị hư hỏng.

Tổng thiệt hại ước tính 1,59 tỷ đồng.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo).
2. Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng xả tràn hồ Dầu Tiếng:

Theo báo cáo nhanh số 215/BCN-CCTL ngày 23/6/2017 của VPTT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Dương, do ảnh hưởng xả tràn hồ Dầu Tiếng đã gây ngập 20 ha cao su, có nơi ngập sâu 0.5m; trong đó 15 ha phải tạm dừng thu hoạch (tại ấp Núi Đất, xã Định Thành). Tính đến 09 giờ ngày 25/6/2017 diện tích lúa, cao su vẫn đang trong tình trạng ngập úng và chưa thể khắc phục được do hồ Dầu Tiếng vẫn đang xả. Hiện chưa phát sinh thêm ngập lụt ở các khu vực xung quanh. Ước tính thiệt hại do việc ngừng thu hoạch cao su đến 25/6 khoảng 30 triệu đồng.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO:
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ từ đêm 25/6 và ngày 26/6; nắng nóng ở Trung Bộ và các loại thiên tai khác; thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.
- Tiếp tục cập nhật diễn biến xử lý sự cố thấm qua thân đập hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên và hồ Buôn La Bách tỉnh Phú Yên./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Các cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y;

- Các đơn vị liên quan trong BCĐ;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính


Phụ lục: 
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	1
	 
	1

	2
	THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở
	triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%)
	cái
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	2.1.2
	Nhà bán kiên cố
	cái
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	2,2
	Thiệt hại rất nặng (từ 50% -70%)
	cái
	2
	 
	 
	 
	6
	 
	8

	2.2.2
	Nhà bán kiên cố
	cái
	2
	 
	 
	 
	6
	 
	8

	2,3
	Thiệt hại nặng (từ 30% -50%)
	cái
	 
	 
	8
	 
	 
	7
	15

	2.3.1
	Nhà kiên cố
	cái
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	8

	2.3.2
	Nhà bán kiên cố
	cái
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	7

	3
	THIỆT HẠI VỀ GIÁO DỤC
	triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Số điểm/trường bị ảnh hưởng
	điểm
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	6
	THIỆT HẠI VỀ NÔNG, LÂM, DIÊM NGHIỆP
	triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Diện tích lúa 
	ha
	 
	13,14
	 
	 
	 
	 
	13,14

	6.1.1
	Diện tích gieo cấy lúa thuần
	ha
	 
	13,14
	 
	 
	 
	 
	13,14

	6.1.1.1
	Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%)
	ha
	 
	8,81
	 
	 
	 
	 
	8,81

	6.1.1.2
	Thiệt hại rất nặng từ 50% -70%
	ha
	 
	2,42
	 
	 
	 
	 
	2,42

	6.1.1.3
	Thiệt hại nặng từ 30% -50%
	ha
	 
	1,91
	 
	 
	 
	 
	1,91

	6,6
	Diện tích cây trồng hàng năm 
	ha
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 
	1,4

	6.6.1
	Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%)
	ha
	1,4
	 
	 
	 
	 
	 
	1,4

	6,9
	Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ, gãy
	cây
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	7
	THIỆT HẠI VỀ CHĂN NUÔI
	triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7,1
	Gia súc bị chết, cuốn trôi
	con
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	3

	7.1.1
	Trâu, bò, ngựa
	con
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	3

	8
	THIỆT HẠI VỀ THỦY LỢI
	triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8,2
	Đê từ cấp IV trở xuống, đê bối, bờ bao 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.2.1
	Chiều dài bị sạt, nứt, vỡ (ghi rõ chiều dài vỡ)
	m
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	12

	8,4
	Kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.4.1
	Chiều dài 
	m
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	50

	9
	THIỆT HẠI VỀ GIAO THÔNG
	triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9,2
	Đường giao thông địa phương (đường tỉnh, đường huyện, đường xã)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.2.2
	Chiều dài bị ngập 
	m
	 
	 
	1980
	 
	 
	 
	1980

	9.2.7
	Điểm/đường giao thông bị sạt lở, ách tắc
	điểm
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	10
	THIỆT HẠI VỀ THỦY SẢN
	triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10,1
	Diện tích nuôi cá truyền thống 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1.1
	Diện tích nuôi ao hồ nhỏ
	ha
	 
	0,52
	 
	 
	 
	 
	0,52

	10.1.1.1
	Thiệt hại hoàn toàn (trên 70%)
	ha
	 
	0,52
	 
	 
	 
	 
	0,52

	11
	THIỆT HẠI VỀ THÔNG TIN LIÊN LẠC
	triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11,3
	Nhà trạm 
	cái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.3.2
	Thiệt hại rất nặng từ 50% -70%
	cái
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	12
	THIỆT HẠI VỀ CÔNG NGHIỆP
	triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12,3
	Trạm biến thế bị hư hỏng 
	cái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.3.2
	Hạ thế
	cái
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	 
	ƯỚC TÍNH TỔNG 
THIỆT HẠI BẰNG TIỀN
	triệu đồng
	300
	700
	378
	 
	 
	207
	1585


5

